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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Học kỳ: ............. Năm học:  20... - 20...

Họ và tên:
MSSV:
Lớp:  

	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	 LIỆT KÊ CHI TIẾT 

CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN
TRONG HỌC KỲ
	Thang điểm
	Điểm tự đánh giá
	Điểm lớp đánh giá

	Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VÀ NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG (TỐI ĐA 25 ĐIỂM)

	Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy tắc trật tự, an toàn xã hội.  Chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường (nội quy học tập, nội quy thư viện, nội quy ra vào cổng, quy định đánh giá kết quả rèn luyện của Trường, quy định đóng học phí, quy định về đồng phục lễ phục...)
	
	0 - 25 điểm 
	 
	 

	* Ghi chú: 
Các trường hợp bị trừ điểm rèn luyện (tối đa 25điểm)
	
	
	
	

	- SV bị phê bình và nhắc nhở:

- 05 điểm
	
	
	
	

	- SV bị xử lý kỉ luật hình thức khiển trách:
- 10 điểm
	
	
	
	

	- SV bị xử lý kỉ luật hình thức cảnh cáo: 
- 25 điểm
	
	
	
	

	- SV vi phạm quy chế thi, kiểm tra: 
- 25 điểm
	
	
	
	

	- SV bị xử lý kỉ luật đình chỉ 01 năm học sẽ không được xếp điểm rèn luyện  và điểm rèn luyện ở học kỳ đó bị xếp loại yếu.
	
	
	
	

	Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT DỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI  (TỐI ĐA 25 ĐIỂM)

	1. Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội (Tối đa 10 điểm)

	Tham gia đầy đủ tuần sinh hoạt công dân, các buổi điều động của trường, chào cờ đầu tuần,….
	
	0 - 10đ 
	 
	 

	2. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao (Tối đa 10 điểm)

	+ Tham gia vào công tác tổ chức, tham gia biểu diễn, thi đấu, các hoạt động do Trường tổ chức (5 - 10đ)
	
	 0 - 10đ
	 
	 

	
	
	
	
	

	+ Gián tiếp ủng hộ bằng tiền, vật chất, tích cực cổ vũ các hoạt động phong trào:  (0 - 5đ)
	
	
	
	

	+ Tham gia các hoạt động của CLB, đội, nhóm: (0 - 5đ)
	
	
	
	

	Lưu ý: Các hoạt động trong hè được tính vào điểm rèn luyện HKI năm học tiếp sau đó
	
	
	
	

	3. Quan hệ cộng đồng, công tác xã hội, công tác tình nguyện (tối đa 5 điểm)

	Giúp đỡ bạn bè trong học tập và sinh hoạt. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Quyên góp, ủng hộ vì cộng đồng (thiên tai, lũ lụt...) do Nhà trường phát động. Tích cực trong các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tham gia chiến dịch tình nguyện: "Mùa hè xanh"; "Tiếp sức mùa thi"; “'Hiến máu nhân đạo", v.v...
	
	 0 - 5đ
	 
	 

	Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ, CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG (TỐI ĐA 10 ĐIỂM)

	1. Là cán bộ: Lớp, Đoàn, Hội, CLB, Đội, Nhóm
Đánh giá điểm theo 04 mức: 

- Xuất sắc: 10đ 
- Tốt: 7đ
- Hoàn thành: 5đ 
- Không hoàn thành: 0đ
	
	 0 - 10đ
	
	

	2. Là tổ trưởng, thủ quỹ lớp:

Đánh giá điểm theo 04 mức: 

- Xuất sắc: 7đ 
- Tốt: 5đ
- Hoàn thành: 3đ 
- Không hoàn thành: 0đ
	
	 0 - 7đ
	
	

	3. Là thành viên của lớp:
- Đối tượng thuộc mục 1, mục 2 không được hưởng điểm ở mục này

- Vắng sinh hoạt lớp 1 lần trừ 1 điểm

Ghi chú: Cá nhân kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chỉ hưởng mức điểm cao nhất
	
	 0 - 5đ
	
	

	ĐIỂM THƯỞNG CHO SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN: 
(TỐI ĐA 10 ĐIỂM)

	1. Giấy khen của Đài TNVN, Trường CĐ PTTH2, các Tỉnh/ Thành, Bộ ngành, các tổ chức đoàn thể,…
	
	0-10đ
	
	

	2. Thành tích nghiên cứu khoa học:
- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường hoặc ngoài trường:  


+ 10 điểm
- Thành viên tham gia đề tài NCKH được Hội đồng NCKH công nhận:  
+ 5 điểm
	
	0-10đ
	
	

	3. Thành tích văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:
- Giải nhất:

+ 10 điểm

- Giải ba:

+ 7 điểm 
- Giải nhì:

+ 8 điểm 
- Các giải còn lại:
+ 5 điểm
Ghi chú: Sinh viên được cộng nhiều mục nhưng tổng số điểm không vượt quá 10 điểm
	
	0-10đ
	 
	 

	Ý THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP (TỐI ĐA 30 ĐIỂM) 

	1. Ý thức, thái độ học tập (Tối đa 15 điểm)

	- Trong giờ học luôn chăm chú nghe giảng, không nói chuyện riêng, không làm việc riêng.
	
	0 - 5đ
	 
	 

	- Tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài học.
	
	0 - 5đ
	 
	 

	- Nghiêm túc trong thảo luận, trong làm bài (bài tập, kiểm tra, thu hoạch) và nộp bài đúng hạn.
	
	0 - 5đ
	 
	 

	* Ghi chú: Các mục nêu trên cho điểm theo 04 mức: 


Tốt: 5 điểm 

Khá: 4 điểm

Trung bình: 3 điểm 
Yếu: 0 điểm
	 
	 
	 
	 

	2. Kết quả học tập và vận dụng kiến thức trong học tập (Tối đa 15 điểm)

	* Kết quả học tập (tối đa 10 điểm)
	
	 
	 
	 

	- Xếp loại Xuất sắc:

10 điểm
	 
	 
	 
	 

	- Xếp loại Giỏi:

8 điểm
	 
	 
	 
	 

	- Xếp loại Khá:

7 điểm
	 
	0 - 10đ
	 
	 

	- Xếp loại Trung bình:

5 điểm
	 
	 
	 
	 

	- Xếp loại yếu, Kém:

0 điểm
	 
	 
	 
	 

	* Kết quả vận dụng kiến thức trong học tập (đạt 01 trong các nội dung sau sẽ được 05 điểm)
	
	
	
	

	- Có tối thiểu 1 sản phẩm được đăng trên website của trường hoặc báo in, báo mạng của các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương. 
- Tham gia các công việc ứng dụng trong chuyên ngành tại trường hoặc ngoài xã hội như: Quay phim, dựng phim, điều chỉnh âm thanh, sửa chữa thiết bị phát thanh, truyền hình.
- Tham gia đề tài NCKH được Hội đồng NCKH cấp trường trở lên công nhận.
	
	0 - 5đ 
	 
	 

	TỔNG
	
	


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020

BAN CÁN SỰ LỚP
SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
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